
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  PHAN THIẾT                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NNL

HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT 

Thời gian thi: Bắt đầu thi vào lúc 17h00 (Thí sinh có mặt tại địa điểm thi vào lúc 16h30)

                               Thi phần Thực hành 130 phút, thi phần Trắc nghiệm 20 phút

STT SBD Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính

Dân 

tộc

Ghi 

chú

1 NC01 Trần Huỳnh Trường An 06/11/2002 Bình Thuận Nam Kinh

2 NC02 Nguyễn Thành Ân 01/01/2003 Bình Thuận Nam Kinh

3 NC03 Đặng Thùy Thiên Ân 16/08/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

4 NC04 Đào Dương Minh Anh 03/10/2003 Bình Thuận Nữ Kinh

5 NC05 Nguyễn Dư Hoàng Âu 09/05/2003 Ninh Thuận Nữ Kinh

6 NC06 Bùi Thị Thanh Bình 19/11/2003 Bình Thuận Nữ Kinh

7 NC07 Võ Thị Ngọc Cẩm 19/10/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

8 NC08 Trương Sanh Cảnh 12/09/2002 Bình Thuận Nam Kinh

9 NC09 Lê Thị Mỹ Chi 13/12/2003 Bình Thuận Nữ Kinh

10 NC10 Trần Thị Bích Chi 03/11/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

11 NC11 La Thị Kim Chinh 22/06/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

12 NC12 Ngô Thị Thanh Diễm 09/02/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

13 NC13 Lê Thị Ngọc Diệp 09/10/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

14 NC14 Nguyễn Hồng Điệp 28/01/2004 Bình Thuận Nữ Kinh

15 NC15 Lê Thị Ngọc Diệu 27/09/2003 Bình Thuận Nữ Kinh

16 NC16 Huỳnh Ngọc Phương Dung 11/01/2003 Bình Thuận Nữ Kinh

17 NC17 Lê Thị Bích Hằng 13/12/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

18 NC18 Dương Thị Ngọc Hiếu 18/06/2003 Bình Thuận Nữ Kinh

19 NC19 Phan Gia Hoan 20/06/2003 Bình Thuận Nam Kinh

20 NC20 Lê Thị Huệ 01/01/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

21 NC21 Nguyễn Thị Thu Hương 18/02/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

22 NC22 Đỗ Nguyễn Trúc Lam 24/12/2003 Bình Thuận Nữ Kinh

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Phan Thiết, ngày 23 tháng 04 năm 2024

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ UD CNTT NÂNG CAO

           KHÓA NGÀY 25/04/2024

Địa điểm thi: Phòng thực hành máy tính 2 - Trường Đại học Phan Thiết

Họ và Tên

1



STT SBD Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
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tộc

Ghi 

chú
Họ và Tên

23 NC23 Đinh Thị Mộng Lành 05/08/2003 Bình Thuận Nữ Kinh

24 NC24 Quảng Thị Mỹ Lệ 28/08/2002 Ninh Thuận Nữ Chăm

25 NC25 Trần Thị Xuân Linh 02/05/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

26 NC26 Ngô Thị Thùy Linh 13/10/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

27 NC27 Nguyễn Thị Mỹ Loan 04/11/2003 Bình Thuận Nữ Kinh

28 NC28 Nguyễn Thanh Lợi 03/12/2003 Bình Thuận Nam Kinh

29 NC29 Nguyễn Nữ Trà My 19/10/2003 Bình Thuận Nữ Kinh

30 NC30 Trần Minh Ngân 21/06/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

31 NC31 Ung Thị Lệ Ngọc 02/05/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

32 NC32 Nguyễn Hồng Ngọc 20/03/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

33 NC33 Nguyễn Thị Minh Nhi 01/06/2003 Bình Thuận Nữ Kinh

34 NC34 Trần Thị Cẩm Nhi 26/12/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

35 NC35 Dương An Nhiên 25/11/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

36 NC36 Trần Thị Thanh Như 29/07/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

Danh sách này có 36 thí sinh

                            CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

                        (Đã ký)

                             TS. Phạm Thị Minh Hạnh
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